PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ -  KHỐI LỚP 9
TUẦN 14 - TIẾT 14
CHƯƠNG V: CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC -  KĨ THUẬT TỪ 1945 ĐẾN NAY

BÀI 12: CÁCH MẠNG KHOA HỌC -  KĨ THUẬT VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.
 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 

I. Những thành tựu chủ yếu của CM KHKT trên thế giới và ảnh hưởng của cách mạng đó đến Việt Nam.

1/Cho biết nguồn gốc của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai ?

2/Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học -  kĩ thuật lần 2.

1/Cho biết ý nghĩa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 2.

2/Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật tác động như thế nào đối với cuộc sống con người?

3/Theo em con người cần phải làm gì để hạn chế những mặt tiêu cực của cuộc cách mạng KH-KT

II. Trình bày được những nét cơ bản về xu thế toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

1/ Thế nào là toàn cầu hóa?

2/ Xu thế toàn cầu hóa thể hiện trên những lĩnh vực nào? 

3/ Vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh nhận xét bổ sung sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài ghi như sau: 
I. Những thành tựu chủ yếu của CM KHKT trên thế giới và ảnh hưởng của cách mạng đó đến Việt Nam.

Lồng ghép với bài 8 phần II/ Sự phát triển về khoa học-kĩ thuật của Mĩ sau CTTGII

Lập niên biểu những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vục

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Khoa học cơ bản
	-3-1997 tạo được con cừu bằng phương pháp sinh sản vô tính, 

-6-2000 tiến sĩ Cô-lin ( Mĩ) công bố bản đồ gien người ).



	Công vụ sản xuất mới
	Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động

	Nguồn năng lượng mới 
	Năng lượng mới: nguyên tử, mặt trời, thủy triều, gió…

	 Vật liệu mới :
	Chất pô-li-me ( chất dẻo ).

	Cách mạng xanh trong nông nghiệp.
	với những biện pháp cơ khí hóa, điện khí hóa, hóa học hóa và  những phương pháp lai tạo giống mới, chống sâu bệnh.

	 Giao thông vận tải và thông tin liên lạc 
	 máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, phát song vô tuyến qua hệ thống vệ tinh nhân tạo…

	 chinh phục vũ trụ: 


	- 1961 con người bay vào vũ trụ( gagarin).

- 1969 con người đã thám hiểm mặt trăng.


Ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật. Học sinh tự học SGK T51.
II. Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

- Toàn cầu hóa: là quá trình tăng lên mạnh mẽ các mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

- Biểu hiện: 

+ Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thưng mai quốc tế

+ Sự phát triển và tác động to lớn của công ti xuyên quốc gia

+ Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn

+ Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

- Ảnh hưởng: 

+ Tích cực: Tăng trưởng king tế cao; Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế; Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế .

+ Tiêu cực: Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội và phân hóa giàu nghèo; Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm độc lập tự chủ.

=> Vì vậy, toàn cầu hóa vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia dân tộc.
III/ Củng cố

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại bắt đầu vào thời gian nào?
A. Những năm 40 của thế kỉ XX.

B. Những năm 50 của thế kỉ XX.

C. Những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 2. Nước nào là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?
A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ

D. Liên Xô

Câu 3. Một trong những thành tựu kĩ thuật được đánh giá quan trọng nhất của thế kỉ XX là:
A. tìm ra phương pháp sinh sản vô tính.

B. chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. công bố “Bản đồ gen người”.

D. phát minh ra máy tính điện tử.

Câu 4. “Bản đồ gen người” được công bố vào thời gian nào?
A. Tháng 6 – 2000

B. Tháng 4 – 2003

C. Tháng 3 – 1997

D. Tháng 6 – 1997

Câu 5. Loại vật liệu nào giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp?
A. Vật liệu siêu bền

B. Vật liệu Nano

C. Vật liệu siêu dẫn

D. Polime

Câu 6. Thành tựu quan trọng nào trong nông nghiệp đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?
A. Chế tạo công sản xuất mới.

B. Những phát minh về công nghệ sinh học.

C. Cuộc “Cách mạng xanh”.

D. Chế tạo phân bón sinh học.

Câu 7. Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật gây nên những lo ngại gì về mặt đạo đức?
A. Già hóa dân số

B. Sao chép con người

C. Ô nhiễm môi trường.

D. Tai nạn lao động.

Câu 8. Đâu là hạn chế cơ bản của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật?
A. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân.

B. Hàng hóa sản xuất ra nhiều dễn đến khủng hoảng kinh tế.

C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có sức hủy diệt sự sống, ô nhiễm môi trường, tai nạn, dịch bệnh,..

D. Nạn khủng bố gia tăng.

Câu 9. Nguồn gốc sâu sa của cuộc các mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?
A. Do sự bùng nổ dân số.

B. Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và kĩ thuật ngày càng cao của con người.

C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí.

D. Yêu cầu của cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước tư bản.
Câu 10. Một trong những hạn chế của xu thế toàn cầu hóa là

A. tạo nên sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.

B. đào sâu sự ngăn cách giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước.

C. làm thay đổi về cơ cấu dân cư và chất lượng nguồn nhân lực.

D. đẩy nhanh sự phân hóa về lực lượng sản xuất trong xã hội.

Câu 11. Xét về bản chất, toàn cầu hóa là:

A. xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược được, làm cho mọi mặt đời sống của con người kém an toàn hơn

B. kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước

C. quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới

D. sự phát triển nhanh chóng các mối quan hệ thương mại, là sự phụ thuộc lẫn nhau trên phạm vi toàn cầu

Câu 12. Đâu là mặt hạn chế của xu thế toàn cầu hóa?

A. Cơ cấu kinh tế các nước có sự biến chuyển.

B. Đặt ra yêu cầu cải cách để nâng cao sức cạnh tranh

C. Thúc đẩy sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất.

D. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm:

I. Những thành tựu chủ yếu của CM KHKT trên thế giới và ảnh hưởng của cách mạng đó đến Việt Nam.

II. Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:
Nội dung học tập

Câu hỏi của học sinh

Học sinh chuẩn bị tiết tiếp theo: ôn tập thi học kì I
1/ Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:
2/ Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh:
3/ Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh:
4/Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh:
5/ Tình hình chung:  các nước Tây Âu ( tập trung vào đặc điểm cơ bản về kinh tế và đối ngoại)
6/  Sự liên kết khu vực ở Tây Âu.
7/ Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật
8/ Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học -  kĩ thuật:
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